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Phụ lục VII

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH 
KHỐI TỈNH NĂM 2016 (ĐỢT 01) 
TỪ NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CỦA TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND
ngày 14 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

	 
	
	ĐVT: Triệu đồng.

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	NỘI DUNG CHI
	SỐ TIỀN

	1
	2
	3
	4

	 
	TỔNG CỘNG
	194.935

	I
	CHI QUỐC PHÒNG
	 
	14.443

	 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	 
	11.443

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí cho Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh ngành hậu cần Tỉnh đội Bà Rịa - Long Khánh tổ chức họp mặt tại Đồng Nai
	129

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí cho Sư đoàn 7/Quân đoàn 4 tổ chức hoạt động về nguồn, tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, gặp mặt cựu chiến binh 02 miền Nam - Bắc
	200

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí cho Trung đoàn 10/Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống
	100

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức đón Tết cho các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh và các đồng chí cán bộ, sỹ quan đang công tác mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
	999

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai
	3.439

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí trang bị xe ô tô phục vụ công tác quân sự - quốc phòng, an ninh
	5.874

	 
	 
	Kinh phí làm Sao cờ anh hùng và kỷ niệm chương
	7

	 
	 
	Kinh phí Đoàn cán bộ đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên vùng biển Đông Nam tổ quốc
	495

	 
	 
	Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Lữ đoàn 26
	100

	 
	 
	Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm truyền thống Trung đoàn 263
	100

	 
	 
	Trợ cấp Tết
	0

	 
	Lữ đoàn 75
	 
	3.000

	 
	 
	Kinh phí xây dựng Nhà truyền thống Lữ đoàn 75
	3.000

	II
	CHI AN NINH 
	 
	6.234

	1
	Công an tỉnh
	 
	6.234

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí trang bị xe ô tô phục vụ công tác chỉ huy của Công an tỉnh
	2.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí trang bị máy tính triển khai đề tài cấp tỉnh
	1.556

	 
	 
	Kinh phí trang bị 02 máy chủ lưu trữ CSDL tờ khai, chỉ bản CMND
	1.316

	 
	 
	Kinh phí trang bị 01 máy quét tốc độ cao phục vụ công tác lưu trữ CSDL
	62

	 
	 
	Trang bị, sửa chữa và bảo trì hệ thống camera bảo vệ giám sát các vị trí an ninh tại các mục tiêu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Quảng trường tỉnh, Công an tỉnh
	1.300

	III
	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ
	 
	2.316

	1
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ
	 
	1.620

	 
	 
	Kinh phí hoạt động của Ban 
	270

	 
	 
	Kinh phí thanh toán tiền thuốc theo toa và khám chữa bệnh thực tế năm 2015 của Ban
	1.350

	2
	Sở Y tế
	696

	 
	 
	Kinh phí xây dựng sửa chữa, cải tạo cơ sở điều trị Methadone Long Thành (Quyết định 3961/QĐ-UBND 11/12/2015)
	95

	 
	 
	Kinh phí triển khai thí điểm thực hiện Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em
	156

	 
	 
	Kinh phí tinh giản biên chế 
	445

	IV
	CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
	 
	303

	 
	Sở Y tế
	303

	 
	 
	Kinh phí tăng lương theo niên hạn và quỹ lương của 03 biên chế tăng thêm của Trung tâm Dân số
	235

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động của 03 biên chế Trung tâm Dân số
	68

	V
	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	 
	8.000

	1
	Sở KH - CN
	 
	8.000

	 
	 
	Sự nghiệp KHCN
	8.000

	VI
	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	 
	6.044

	1
	Sự nghiệp văn hóa
	 
	3.687

	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	634

	 
	 
	Kinh phí tinh giản biên chế 
	353

	 
	 
	Thẩm định dự toán và cấp bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2016 tại các di tích của Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh
	281

	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa ĐN
	 
	3.053

	 
	 
	Trại sáng tác điêu khắc đá Ấn tượng Chiến khu Đ về chủ đề thiên nhiên - Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai 
	3.053

	2
	Sự nghiệp du lịch
	 
	2.357

	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	2.357

	 
	 
	Kinh phí sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của TT Xúc tiến du lịch
	2.117

	 
	 
	Kinh phí tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế tại Đà Nẵng năm 2016
	240

	VII
	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO
	 
	12.373

	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	12.373

	 
	 
	Sửa chữa, cải tạo nhà thi đấu đa năng 
	1.286

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động cho đội bóng đá tỉnh
	10.000

	 
	 
	Kinh phí chi khen thưởng cho HLV, VĐV lập thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao năm 2015
	1.087

	VIII
	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	 
	65.148

	 
	Bảo hiểm xã hội
	 
	65.148

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đóng BHYT đối với các đối tượng 
	65.148

	IX
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	 
	33.831

	1
	Sự nghiệp nông - lâm nghiệp - PTNT
	 
	5.655

	a
	Sự nghiệp nông nghiệp 
	 
	74

	 
	Sở NN - PTNT
	 
	74

	 
	 
	Kinh phí thực hiện quản lý heo đực giống năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	74

	b
	Sự nghiệp lâm nghiệp 
	 
	3.523

	 
	Sở NN - PTNT
	 
	3.523

	 
	 
	Hỗ trợ chế độ nghỉ thôi việc (ông Nguyễn Đình Huề)
	49

	 
	 
	Kinh phí tinh giản biên chế
	166

	 
	 
	Hỗ trợ chế độ nghỉ thôi việc (ông Phạm Văn Tuấn 29.820.765 đ; ông Nguyễn Đình Huynh 119.734.679 đ)
	150

	 
	 
	Kinh phí điều tra, kê khai rừng 197.000 ha năm 2016
	2.975

	 
	 
	Hỗ trợ chế độ nghỉ thôi việc 02 người (ông Bùi Thanh Hương và Nguyễn Hải Đồng)
	183

	c
	Sự nghiệp thủy lợi
	 
	2.058

	 
	Sở NN và PTNT
	2.058

	 
	 
	Cấp bù thủy lợi phí
	1.558

	 
	 
	Kinh phí trang bị tài sản của Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	500

	2
	Sự nghiệp công thương
	 
	130

	 
	Sở Công Thương
	 
	130

	 
	 
	Đề án duy trì và phát triển nghề đá Bửu Long
	130

	3
	Sự nghiệp giao thông
	 
	26.000

	 
	Sở GTVT
	 
	17.100

	 
	 
	Duy tu sửa chữa thường xuyên
	7.600

	 
	 
	Duy tu sửa chữa lớn
	9.500

	 
	Ban An toàn giao thông
	 
	8.900

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông 
	8.900

	4
	Sự nghiệp tài nguyên - địa chính
	 
	1.990

	a
	Sự nghiệp quản lý đất đai
	 
	390

	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	390

	 
	 
	Kinh phí thuê nhà BQL dự án chuyên ngành tài nguyên và môi trường
	390

	b
	Sự nghiệp quản lý tài nguyên nước
	 
	1.600

	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	1.600

	 
	 
	Bổ sung kinh phí thực hiện các đề án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước
	1.600

	5
	Sự nghiệp quy hoạch
	 
	0

	5
	Sự nghiệp kinh tế khác
	 
	56

	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	56

	 
	 
	Bổ sung Đoàn xúc tiến đi Nhật Bản
	56

	X
	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
	 
	16.300

	1
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	11.000

	 
	 
	Kinh phí thực hiện các đề án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường
	11.000

	2
	Sở Y tế
	 
	1.049

	 
	 
	Kinh phí sự nghiệp môi trường ngành y tế
	1.049

	3
	Sở Xây dựng
	 
	4.251

	 
	 
	Kinh phí cho Trung tâm Thoát nước để vận hành xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy xử lý nước thải số 1
	4.251

	XI
	CHI QUẢN LÝ HCNN - ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
	 
	3.706

	1
	Quản lý HC Nhà nước
	 
	1.372

	 
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	100

	 
	 
	Hỗ trợ công tác thu ngân sách
	100

	 
	VP Đoàn ĐBQH và HĐND
	 
	100

	 
	 
	Hỗ trợ công tác thu ngân sách
	100

	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	382

	 
	 
	Hỗ trợ công tác thu ngân sách
	382

	 
	Sở Tư pháp
	 
	15

	 
	 
	Trang bị máy Photocopy
	15

	 
	Sở Tài chính
	 
	775

	 
	 
	Hỗ trợ công tác thu ngân sách
	775

	2
	Đảng (VP Tỉnh ủy)
	 
	2.334

	 
	 
	Kinh phí thực hiện kế hoạch khảo sát các nội dung liên quan đến việc thực thi hiệu quả các Hiệp định thương mại và Cộng đồng kinh tế Asean
	234

	 
	 
	Kinh phí xây dựng phòng họp trực tuyến tại Tỉnh ủy
	2.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí theo Công văn số 257/UBND-KT ngày 13/01/2016
	100

	3
	Đoàn thể
	0

	XII
	CHI KHÁC NGÂN SÁCH
	 
	26.238

	1
	Tỉnh đoàn
	 
	307

	 
	 
	Kinh phí chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
	307

	2
	Cục Thuế Đồng Nai
	 
	6.790

	 
	 
	Hỗ trợ công tác thu ngân sách
	6.790

	3
	Cục Hải quan Đồng Nai
	 
	4.229

	 
	 
	Hỗ trợ công tác thu ngân sách
	4.229

	4
	Cục Thống kê Đồng Nai 
	 
	209

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện một số công việc phục vụ địa phương năm 2016 theo Công văn số 965/UBND-KT ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh
	209

	5
	Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai
	 
	4.080

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí duy trì 05 điểm thu phạt ATGT ngoài trụ sở Kho bạc năm 2016 theo Công văn số 3576/UBND-KT ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh
	2.000

	 
	 
	Hỗ trợ công tác thu ngân sách
	2.080

	6
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 
	 
	400

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2016 theo Công văn số 3178/UBND-KT ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh
	400

	7
	Liên đoàn lao động tỉnh
	 
	223

	 
	 
	Kinh phí tham dự chương trình tết Lao động năm 2016
	115

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật
	108

	8
	Bệnh viện Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh)
	 
	10.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí để trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh (Công văn số 4379/UBND-KT ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh)
	10.000


CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường
